
KỸ THUẬT NUÔI CÁ TỨ VÂN (Puntius tetrazona) 
   
   Cá Tứ vân là một trong số các loài cá cảnh được ưa thích hiện nay. Cá có 

hình dáng và hoa văn (4 sọc đứng) đẹp. Cùng với tập tính hiếu động, bơi lội thành 

đàn đã góp phần làm sinh động thế giới “đại dương bé nhỏ” trong các bể cá.  
Trong 2 năm qua, Cá Tứ vân được sản xuất khá nhiều ở TPHCM. Mô hình nuôi Cá 

Tứ vân dể thực hiện, chi phí đầu tư thấp, trang thiết bị đơn giản. Nhờ đó, mô hình 

này có khả năng phát triển ở nhiều vùng của TPHCM. 
1. Xây dựng hệ thống bể nuôi 
- Hệ thống bể nuôi Cá Tứ vân phổ biến là bể xi măng: xây tường gạch, tráng 

xi măng bên trong và nền đáy. Bể phải được lót bạt 
- Quy cách bể thường dựa vào quy cách bạt lót, vì bạt có khổ rộng 4 m, để 

có thể sử dụng vừa và tận dụng hết khổ của bạt thì bể nên có ít nhất một chiều (dài 

hoặc rộng) có  độ dài 2,5 m, chiều còn lại: 2- 5 m, chiều cao: 0,6 m. 
- Hệ thống các bể nuôi được che nắng, mưa bằng lưới. Giàn lưới che cao 

khoảng 1, 8 – 2 m. 
- Ngoài bể nuôi, bạt lót, lưới che, cần trang bị hệ thống ống để cấp, thoát 

nước, máy bơm nước, máy sục khí (mỗi bể nuôi chỉ sử dung một vòi) và các vợt để 

vớt cá. 
2. Xử lý nước  
- Nước sông: nước sông dùng nuôi cá phải có độ pH > 6, không bị ô nhiễm. 

Ở những vùng bị ô nhiễm cần chọn lúc nước tương đối sạch, thời điểm thủy triều 

lên đến đỉnh (không phải triều cường). Khi đó, chỉ cần bơm nước vào hồ chứa và 

để lắng 3 ngày là có thể sử dụng. Nếu cơ sở nuôi không có bể chứa, có thể sử dụng 

bể nuôi để chứa nước sau 3 ngày thì thả cá vào nuôi hoặc bơm cấp cho bể nuôi 

khác cần thay nước.  
- Nước giếng: nước giếng sử dụng cho nuôi cá phải có độ pH > 5. Trước khi 

sử dụng, nước giếng cần được lắng kết hợp sục khí ít nhất 2 – 3 ngày để cải thiện 

độ pH và nồng độ oxy hòa tan. 
3. Thả giống 
- Nuôi cá Tứ vân thương phẩm có thể bắt đầu thả nuôi từ cá bột 3 ngày tuổi, 

khi cá có thể sử dụng tốt thức ăn bên ngoài (biết bắt mồi). 
- Thả giống vào lúc 9 – 10 giờ sáng, khí hậu ấm áp. Cũng như thường lệ, cần 

cân bằng nhiệt độ bằng cách ngâm bao cá giống vào bể nuôi ít nhất 20 phút trước 

khi thả cá ra bể. 
- Mật độ nuôi (có sục khí nhẹ, 10 – 12 giờ/ngày đêm 
Giai đoạn: cá bột – 1 tháng tuổi: 500 – 600 con/m2 
Giai đoạn: 1 – 2 tháng tuổi: 250 – 300 con/m2 
Giai đoạn cuối: 2 – 3,5 tháng: 100 – 150 con/ m2 



- Thực tế có 2 cách điều tiết mật độ nuôi như sau 
Cách 1: Thả cá bột với mật độ 100 – 150 con/ m2, nuôi đến khi thu hoạch. Cách 

này tốn nhiều bể nhưng tiết kiệm được công lao động 
Cách 2: Thả cá bột với mật độ 500 – 600 con/m2. Sau đó cứ 1 tháng nuôi sang cá 

ra để giảm mật độ còn 1 nữa (1/2). Trong 3 – 3,5 tháng nuôi phải sang cá ra 2 lần. 

Cách này tiết kiệm được bể nuôi nhưng tốn công lao động nhiều hơn. 
4. Chăm sóc  
4.1. Cho ăn 
- Loại thức ăn và liều lượng: 1 tuần đầu sau khi thả: cho cá ăn bo bo, liều 

lượng: 1/4 – ½ lon (50 – 70 g) cho 1000 cá bột. 
Từ tuần thứ hai – 2 tháng tuổi: cho cá ăn trùn chỉ, liều lượng: ½ lon (100 – 

150 g/ngày/10.000 cá 
Tháng thứ 3 trở đi: cá tiếp tục ăn trùn chỉ, liều lượng: 2/3 lon (150 – 

200g)/ngày/10.000 cá  
- Cách cho ăn và quản lý thức ăn: 
Để thức ăn trong đĩa sành có đường kính 20 - 30 cm, đĩa được đặt ở đáy bể 

hoặc treo gần đáy, đặt  2 – 4 đĩa/bể. 
Cho cá ăn vào buổi sáng (09 giờ), phải vớt thức ăn thừa vào 14 giờ hàng 

ngày, không cho cá ăn sau 14 giờ. 
4.2. Thay nước 
- Nhịp độ và tỉ lệ nước thay tuỳ vào điều kiện thời tiết: Nhiệt độ trung bình 

của nước trong ngày > 26 oC: có thể thay nước 1lần/tuần, mỗi lần thay từ 70 – 100 
%. Nhiệt độ trung bình của nước trong ngày < 26 oC: hạn chế thay nước: 2 – 3 
lần/tháng, mỗi lần thay 50 % - 70 %. Nguồn nước thay phải được chuẩn bị sẳn, 

kiểm tra độ pH trước khi cấp vào bể nuôi.  
5. Phòng trị bệnh 
- Bệnh mốc mình: Bệnh này do nấm ký sinh. Triệu chứng giống như nấm 

thủy mi, tuy nhiên chưa có kết quả nghiên cứu chính thức để định danh loại nấm 

ký sinh này trên Cá Tứ vân. Cá bệnh có những đốm trắng trên mình, bơi lội khó 

khăn, nước nuôi có màu trắng đục. 
Điều trị: tắm cá với muối (muối NaCL dạng tinh thể lớn chưa qua chế biến), 

nồng độ 10 ppt, tức 10 g muối/ 1lít nước, thời gian tắm: 30 – 40 phút. Hoặc tắm cá 

với Algacid, 1ml/100 lít nước, thời gian tắm 30 phút, tắm 1lần/ngày, có thể xử lý 1 
– 3 lần cho mỗi đợt điều trị. 

- Bệnh lỡ loét: Giống như nhiều loài cá khác, bệnh lỡ loét trên cá Tứ vân là 

kết quả tiếp theo của bệnh nấm ký sinh chưa được điều trị. Tức khi cá bị nấm ký 

sinh, tạo cơ hội (mở vết thương ngoài da, sức đề kháng cá yếu đi) cho sự xâm nhập 

tiếp theo của vi khuẩn và gây lỡ loét. 
Việc điều trị chỉ có hiệu quả khi bệnh được phát hiện sớm: cá mới bị nấm ký 

sinh và tỉ lệ cảm nhiểm càng ít càng tốt. Đến giai đoạn cá bị lỡ loét thì việc điều trị 



không hiệu quả, hay cá chỉ bị nấm ký sinh nhưng tỉ lệ cảm nhiễm cao (> 50 cá bị 

nhiễm) thì hiệu quả điều trị cũng hạn chế.  
Có thể sử dụng Abocin để ngâm cá bệnh, liều lượng: 1g/40 lít nước, thời 

gian ngâm: 24 – 48 giờ hoặc tăng liều lượng gấp 2 - 3 lần để tắm cá trong 40 phút. 

Có thể tắm hoặc ngâm cá 3 – 5 lần liên tục cho mỗi đợt điều trị. 
- Một số lưu ý 
Bệnh chỉ được điều trị hiệu quả ở giai đoạn sớm. Sau mỗi lần xử lý cá bệnh 

(tắm) cần kết hợp với sát trùng bể bằng Chlorine 30 ppm hay một số hóa chất sát 
trùng khác trên thị trường. 

Cần cách ly cá bệnh, bể cá bệnh với các cá khác, bể khác bằng cách sử dụng 

dụng cụ (thau, vợt, ống cấp thoát nước) riêng biệt. 
 
http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600015&id=2303 


